
ĐỀ 08

Question 1. A 
A. stunning / st n ŋ/ (tính từ): tuyệt đẹp, ấn tượng ˈ ʌ ɪ
B. ordinary / dnri/ (tính từ): bình thường, tầm thường ˈɔː
C. insignificant / ns n f kənt/ (tính từ): không quan trọng ˌɪ ɪɡˈ ɪ ɪ
D. mediocre / mi di ə kər/ (tính từ): tầm thườngˌ ː ˈ ʊ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "The Imperial City of Hue represents one of Vietnam's most
_______ cultural landmarks, attracting thousands of visitors annually" (Đại Nội Huế đại diện cho
một trong những địa danh văn hóa _______ nhất của Việt Nam, thu hút hàng nghìn du khách mỗi
năm), từ cần điền phải mang nghĩa tích cực để phù hợp với việc thu hút nhiều du khách.
A. ĐÚNG – "stunning" (tuyệt đẹp) phù hợp với ngữ cảnh mô tả một địa danh văn hóa nổi tiếng
thu hút nhiều du khách. 
B. SAI – "ordinary" (bình thường) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp với địa danh thu hút du
khách. C. SAI – "insignificant" (không quan trọng) mang nghĩa tiêu cực, trái ngược với ngữ cảnh.
D. SAI – "mediocre" (tầm thường) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp. The Imperial City of
Hue represents  one of Vietnam's most  stunning cultural  landmarks,  attracting thousands of
visitors annually. (Đại Nội Huế đại diện cho một trong những địa danh văn hóa tuyệt đẹp nhất của
Việt Nam, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.)

Question 2. B
A. carelessly / keələsli/ (trạng từ): một cách cẩu thả ˈ
B. meticulously /mə t kjələsli/ (trạng từ): một cách tỉ mỉ, cẩn thậnˈ ɪ
C. hastily / he st li/ (trạng từ): một cách vội vàng ˈ ɪ ɪ
D. superficially / su pə f əli/ (trạng từ): một cách hời hợtˌ ː ˈ ɪʃ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "Conservation teams have worked _______ to restore damaged
pavilions using authentic materials from the original era" (Các đội bảo tồn đã làm việc _______
để phục hồi các điện thờ bị hư hại bằng vật liệu đích thực từ thời kỳ ban đầu), việc sử dụng vật liệu
đích thực cho thấy công việc được thực hiện cẩn thận. 
A. SAI – "carelessly" (cẩu thả) mâu thuẫn với việc sử dụng vật liệu đích thực.
B. ĐÚNG – "meticulously" (tỉ mỉ) phù hợp với công việc phục chế đòi hỏi sự chính xác và cẩn
thận. 
C. SAI – "hastily" (vội vàng) không phù hợp với công việc bảo tồn cẩn thận.
D. SAI – "superficially" (hời hợt) mâu thuẫn với việc sử dụng vật liệu nguyên bản. Conservation
teams have worked meticulously to restore damaged pavilions using authentic materials from the
original era. (Các đội bảo tồn đã làm việc tỉ mỉ để phục hồi các điện thờ bị hư hại bằng vật liệu
đích thực từ thời kỳ ban đầu.)

Question 3. C 
A. separately / seprətli/ (trạng từ): một cách riêng biệt ˈ
B. independently / nd pendəntli/ (trạng từ): một cách độc lập ˌɪ ɪˈ
C. concurrently /kən k rəntli/ (trạng từ): đồng thời ˈ ʌ
D. alternately / l t nətli/ (trạng từ): luân phiênɔː ˈ ɜː
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "Traditional ceremonies have been revived within the citadel,
and extensive documentation programs were established _______" (Các nghi lễ truyền thống đã
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được phục hồi trong kinh thành, và các chương trình tài liệu hóa mở rộng đã được thành lập
_______), từ cần điền mô tả việc nhiều hoạt động diễn ra cùng lúc. 
A. SAI – "separately" (riêng biệt) không phù hợp với ngữ cảnh các hoạt động bổ trợ nhau.
B. SAI – "independently" (độc lập) không nhấn mạnh tính đồng thời. 
C. ĐÚNG – "concurrently" (đồng thời) phù hợp với việc các chương trình được thành lập song
song với việc phục hồi nghi lễ. 
D. SAI – "alternately" (luân phiên) không phù hợp với ngữ cảnh. Traditional ceremonies have
been  revived  within  the  citadel,  and  extensive  documentation  programs  were  established
concurrently to record royal rituals. (Các nghi lễ truyền thống đã được phục hồi trong kinh thành,
và các chương trình tài liệu hóa mở rộng đã được thành lập đồng thời để ghi chép các nghi lễ
hoàng gia.)

Question 4. D
A. appeared /ə p əd/ (động từ): xuất hiện ˈ ɪ
B. emerged / m d d/ (động từ): nổi lên ɪˈ ɜː ʒ
C. materialized /mə t əriəla zd/ (động từ): hiện ra ˈ ɪ ɪ
D. vanished / væn t/ (động từ): biến mấtˈ ɪʃ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "documentation programs were established concurrently to
record royal rituals that had nearly _______" (các chương trình tài liệu hóa được thành lập đồng
thời để ghi chép các nghi lễ hoàng gia gần như đã _______), từ cần điền phải mô tả tình trạng các
nghi lễ cần được ghi chép lại trước khi mất đi. 
A. SAI – "appeared" (xuất hiện) mang nghĩa ngược lại với ngữ cảnh. 
B. SAI – "emerged" (nổi lên) không phù hợp với việc cần ghi chép để bảo tồn.
C. SAI – "materialized" (hiện ra) không phù hợp với ngữ cảnh. 
D. ĐÚNG – "vanished" (biến mất) phù hợp với việc các nghi lễ cần được ghi chép trước khi hoàn
toàn biến mất. Documentation programs were established concurrently to record royal rituals that
had nearly vanished. (Các chương trình tài liệu hóa được thành lập đồng thời để ghi chép các nghi
lễ hoàng gia gần như đã biến mất.)

Question 5. A
A. elevating / el ve t ŋ/ (động từ): nâng cao ˈ ɪ ɪ ɪ
B. lowering / lə ər ŋ/ (động từ): hạ thấp ˈ ʊ ɪ
C. reducing /r dju s ŋ/ (động từ): giảm bớt ɪˈ ː ɪ
D. diminishing /d m n ŋ/ (động từ): làm giảmɪˈ ɪ ɪʃɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "These efforts reflect a commitment to safeguarding cultural
heritage, _______ Hue from a historical site to a living museum" (Những nỗ lực này phản ánh
cam kết bảo vệ di sản văn hóa, _______ Huế từ một địa danh lịch sử thành một bảo tàng sống), từ
cần điền phải mang nghĩa tích cực về sự chuyển đổi nâng cao vị thế. 
A. ĐÚNG – "elevating" (nâng cao) phù hợp với việc nâng tầm Huế từ địa danh lịch sử thành bảo
tàng sống. 
B. SAI – "lowering" (hạ thấp) mang nghĩa tiêu cực, ngược lại với ngữ cảnh.
C. SAI – "reducing" (giảm bớt) không phù hợp với ngữ cảnh tích cực. 
D. SAI – "diminishing" (làm giảm) mang nghĩa tiêu cực. These efforts reflect a commitment to
safeguarding cultural heritage, elevating Hue from a historical site to a living museum. (Những
nỗ lực này phản ánh cam kết bảo vệ di sản văn hóa, nâng Huế từ một địa danh lịch sử thành một
bảo tàng sống.)

Tiếng Anh Tiếng Việt
The  Imperial  City  of  Hue  represents  one  of
Vietnam's  most  stunning  cultural  landmarks,
attracting thousands of visitors annually.

Đại Nội Huế đại diện cho một trong những địa
danh văn hóa tuyệt đẹp nhất của Việt Nam, thu
hút hàng nghìn du khách mỗi năm.
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Conservation teams have worked meticulously to
restore damaged pavilions using authentic materials
from the original era.

Các đội bảo tồn đã làm việc tỉ mỉ để phục hồi
các điện thờ bị hư hại bằng vật liệu đích thực từ
thời kỳ ban đầu.

Traditional  ceremonies have been revived within
the citadel, and extensive documentation programs
were established concurrently to record royal rituals
that had nearly vanished.

Các nghi lễ truyền thống đã được phục hồi trong
kinh thành, và các chương trình tài liệu hóa mở
rộng đã được thành lập đồng thời để ghi chép
các nghi lễ hoàng gia gần như đã biến mất.

These efforts reflect a commitment to safeguarding
cultural  heritage,  elevating Hue from a historical
site  to  a  living  museum  where  visitors  can
experience the nation's rich past.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết bảo vệ di
sản văn hóa, nâng Huế từ một địa danh lịch sử
thành một bảo tàng sống nơi du khách có thể trải
nghiệm quá khứ phong phú của đất nước.

Question 6. B 
A. restricts /r str kts/ (động từ): hạn chế ɪˈ ɪ
B. disseminates /d sem ne ts/ (động từ): phổ biến, lan truyền ɪˈ ɪ ɪ
C. conceals /kən si lz/ (động từ): che giấu ˈ ː
D. suppresses /sə pres z/ (động từ): đàn áp, kìm nénˈ ɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "Digital platforms have revolutionized how music _______
across international borders" (Các nền tảng kỹ thuật số đã cách mạng hóa cách âm nhạc _______
qua biên giới quốc tế), từ cần điền phải mô tả việc lan truyền âm nhạc.
A. SAI – "restricts" (hạn chế) mang nghĩa ngược lại với việc cách mạng hóa sự lan truyền.
B. ĐÚNG – "disseminates" (phổ biến) phù hợp với ngữ cảnh âm nhạc được lan truyền qua các
nền tảng số. 
C. SAI – "conceals" (che giấu) mang nghĩa ngược lại với ngữ cảnh. 
D. SAI – "suppresses"
(kìm nén) không phù hợp với ngữ cảnh tích cực. Digital platforms have revolutionized how music
disseminates across international borders. (Các nền tảng kỹ thuật số đã cách mạng hóa cách âm
nhạc phổ biến qua biên giới quốc tế.)

Question 7. C
A. withhold /w ð hə ld/ (động từ): giữ lại, không cung cấp ɪ ˈ ʊ
B. hide /ha d/ (động từ): che giấu ɪ
C. transmit /trænz m t/ (động từ): truyền tải ˈ ɪ
D. retain /r te n/ (động từ): giữ lạiɪˈ ɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "These networks rapidly _______ content, enabling niche
musical styles to reach curious international listeners" (Các mạng lưới này nhanh chóng _______
nội dung, cho phép các phong cách âm nhạc chuyên biệt tiếp cận thính giả quốc tế tò mò), từ cần
điền phải mô tả việc truyền tải nội dung. 
A. SAI – "withhold" (giữ lại) mang nghĩa ngược lại với việc lan truyền nội dung.
B. SAI – "hide" (che giấu) không phù hợp với ngữ cảnh. 
C. ĐÚNG – "transmit" (truyền tải) phù hợp với việc các mạng lưới truyền tải nội dung nhanh
chóng. 
D. SAI – "retain" (giữ lại) không phù hợp với ngữ cảnh lan truyền. These networks rapidly
transmit content, enabling niche musical styles to reach curious international listeners. (Các
mạng lưới này nhanh chóng truyền tải nội dung, cho phép các phong cách âm nhạc chuyên biệt
tiếp cận thính giả quốc tế tò mò.)

Question 8. C
A. mainstream / me nstri m/ (tính từ): phổ thông, chủ đạo ˈ ɪ ː
B. common / k mən/ (tính từ): thông thường ˈ ɒ
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C. niche /ni / (tính từ): chuyên biệt, ngách ːʃ
D. general / d enrəl/ (tính từ): chung chungˈ ʒ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "enabling _______ musical styles to reach curious international
listeners" (cho phép các phong cách âm nhạc _______ tiếp cận thính giả quốc tế tò mò), từ cần
điền phải mô tả loại âm nhạc đặc biệt có thể tiếp cận khán giả mới nhờ các nền tảng số.
A. SAI – "mainstream" (phổ thông) không cần nền tảng số để tiếp cận vì đã phổ biến.
B. SAI – "common" (thông thường) không phù hợp với ngữ cảnh các phong cách âm nhạc độc
đáo. 
C. ĐÚNG – "niche" (chuyên biệt) phù hợp với việc các phong cách âm nhạc ngách có thể tiếp cận
khán giả quốc tế nhờ công nghệ. 
D. SAI – "general" (chung chung) không phù hợp với ngữ cảnh. These networks rapidly transmit
content, enabling niche musical styles to reach curious international listeners. (Các mạng lưới này
nhanh chóng truyền tải nội dung, cho phép các phong cách âm nhạc chuyên biệt tiếp cận thính giả
quốc tế tò mò.)

Question 9. B 
A. obscurity /əb skj ərəti/ (danh từ): sự vô danh ˈ ʊ
B. visibility / v zə b ləti/ (danh từ): độ nhận diện, tầm nhìn ˌ ɪ ˈ ɪ
C. anonymity / ænə n məti/ (danh từ): sự ẩn danh ˌ ˈ ɪ
D. invisibility / n v zə b ləti/ (danh từ): sự vô hìnhˌɪ ˌ ɪ ˈ ɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "When collaborations go viral, local artists gain _______
abroad" (Khi các sự hợp tác lan truyền, các nghệ sĩ địa phương đạt được _______ ở nước ngoài),
từ cần điền phải mô tả kết quả tích cực của việc lan truyền. 
A. SAI – "obscurity" (sự vô danh) mang nghĩa tiêu cực, ngược lại với kết quả của việc lan truyền.
B. ĐÚNG – "visibility" (độ nhận diện) phù hợp với việc nghệ sĩ được biết đến nhiều hơn khi nội
dung lan truyền. 
C. SAI – "anonymity" (sự ẩn danh) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp.
D. SAI – "invisibility" (sự vô hình) mang nghĩa tiêu cực. When collaborations go viral, local
artists gain visibility abroad. (Khi các sự hợp tác lan truyền, các nghệ sĩ địa phương đạt được độ
nhận diện ở nước ngoài.)

Question 10. A 
A. analytics / ænə l t ks/ (danh từ): phân tích dữ liệu ˌ ˈ ɪ ɪ
B. ignorance / nərəns/ (danh từ): sự thiếu hiểu biết ˈɪɡ
C. uncertainty / n s tnti/ (danh từ): sự không chắc chắn ʌ ˈ ɜː
D. confusion /kən fju n/ (danh từ): sự nhầm lẫnˈ ːʒ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "streaming _______ persuade promoters to test unfamiliar
markets" (_______ phát trực tuyến thuyết phục các nhà quảng bá thử nghiệm các thị trường mới),
từ cần điền phải mô tả thông tin từ nền tảng phát trực tuyến giúp đưa ra quyết định.
A. ĐÚNG – "analytics" (phân tích dữ liệu) phù hợp với việc dữ liệu từ các nền tảng phát trực
tuyến giúp thuyết phục các nhà quảng bá. 
B. SAI – "ignorance" (sự thiếu hiểu biết) không phù hợp với ngữ cảnh đưa ra quyết định.
C. SAI – "uncertainty" (sự không chắc chắn) không phù hợp với việc thuyết phục.
D. SAI – "confusion" (sự nhầm lẫn) không phù hợp với ngữ cảnh. Streaming analytics persuade
promoters to test unfamiliar markets. (Phân tích dữ liệu phát trực tuyến thuyết phục các nhà
quảng bá thử nghiệm các thị trường mới.)

Question 11. C
A. obscurity /əb skj ərəti/ (danh từ): sự vô danh, sự mờ nhạt ˈ ʊ
B. insignificance / ns n f kəns/ (danh từ): sự không quan trọng ˌɪ ɪɡˈ ɪ ɪ
C. salience / se liəns/ (danh từ): tính nổi bật, tầm quan trọng ˈ ɪ
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D. irrelevance / reləvəns/ (danh từ): sự không liên quanɪˈ
Giải thích: Căn cứ vào cụm từ "have gained increasing _______" (đã đạt được _______ ngày
càng tăng) và ngữ cảnh "as global supply chains recalibrate" (khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái hiệu
chỉnh), từ cần điền phải mang nghĩa tích cực, chỉ sự gia tăng về tầm quan trọng hoặc sự chú ý.
A. SAI – "obscurity" (sự vô danh) mang nghĩa tiêu cực, không thể kết hợp với "increasing" theo
nghĩa tích cực trong ngữ cảnh này. 
B. SAI – "insignificance" (sự không quan trọng) mang nghĩa tiêu cực, mâu thuẫn với việc các mỏ
đất hiếm được quan tâm nhiều hơn. 
C. ĐÚNG – "salience" (tính nổi bật, tầm quan trọng) phù hợp với ngữ cảnh các mỏ đất hiếm của
Việt Nam ngày càng được chú ý khi chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi. 
D. SAI – "irrelevance" (sự không liên quan) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp với ngữ cảnh.
Vietnam's rare-earth deposits have gained increasing salience as global supply chains recalibrate.
(Các mỏ đất hiếm của Việt Nam đã đạt được tầm quan trọng ngày càng tăng khi chuỗi cung ứng
toàn cầu tái hiệu chỉnh.)

Question 12. C
A. weaken / wi kən/ (động từ): làm yếu đi ˈ ː
B. undermine / ndə ma n/ (động từ): làm suy yếu, phá hoại ngầm ˌʌ ˈ ɪ
C. underpin / ndə p n/ (động từ): làm nền tảng, củng cố ˌʌ ˈ ɪ
D. destabilize /di ste bəla z/ (động từ): làm mất ổn địnhːˈ ɪ ɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "These elements _______ smartphones, cancer therapies, and
renewable-energy technologies" (Các nguyên tố này _______ điện thoại thông minh, liệu pháp
ung thư và công nghệ năng lượng tái tạo), từ cần điền phải mô tả vai trò quan trọng, nền tảng của
đất hiếm đối với các công nghệ này. 
A. SAI – "weaken" (làm yếu đi) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp với vai trò thiết yếu của đất
hiếm trong công nghệ. 
B. SAI – "undermine" (làm suy yếu) mang nghĩa tiêu cực, mâu thuẫn với thực tế đất hiếm là thành
phần không thể thiếu. 
C. ĐÚNG – "underpin" (làm nền tảng) phù hợp với vai trò cốt lõi của đất hiếm trong việc sản xuất
các thiết bị và công nghệ hiện đại. 
D. SAI – "destabilize" (làm mất ổn định) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp với ngữ cảnh.
These elements underpin smartphones, cancer therapies, and renewable-energy technologies.
(Các nguyên tố này làm nền tảng cho điện thoại thông minh, liệu pháp ung thư và công nghệ năng
lượng tái tạo.)

Question 13. C
A. weakness / wi knəs/ (danh từ): điểm yếu ˈ ː
B. disadvantage / d səd v nt d / (danh từ): bất lợi ˌ ɪ ˈ ɑː ɪ ʒ
C. leverage / li vər d / (danh từ): đòn bẩy, ảnh hưởng, lợi thế ˈ ː ɪ ʒ
D. vulnerability / v lnərə b ləti/ (danh từ): tính dễ bị tổn thươngˌ ʌ ˈ ɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "China's dominance in the processing chain gives Beijing
significant geopolitical _______" (Sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi chế biến mang lại
cho Bắc Kinh _______ địa chính trị đáng kể), từ cần điền phải mô tả lợi thế mà Trung Quốc có
được nhờ vị thế thống trị. 
A. SAI – "weakness" (điểm yếu) mang nghĩa tiêu cực, mâu thuẫn với "dominance" (sự thống trị).
B. SAI – "disadvantage" (bất lợi) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp với vị thế thống trị của
Trung Quốc. 
C. ĐÚNG – "leverage" (đòn bẩy, lợi thế) phù hợp với việc sự thống trị mang lại cho Trung Quốc
khả năng gây ảnh hưởng trong quan hệ địa chính trị. 
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D. SAI – "vulnerability" (tính dễ bị tổn thương) mang nghĩa tiêu cực, không phù hợp với ngữ
cảnh. China's dominance in the processing chain gives Beijing significant geopolitical leverage.
(Sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi chế biến mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy địa chính trị
đáng kể.)

Question 14. D 
A. concentrated / k nsntre t d/ (tính từ): tập trung ˈ ɒ ɪ ɪ
B. clustered / kl stəd/ (tính từ): tụ thành cụm ˈ ʌ
C. gathered / æðəd/ (tính từ): tập hợp lại ˈɡ
D. dispersed /d sp st/ (tính từ): phân tánɪˈ ɜː
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "Although Vietnam's reserves are substantial, deposits remain
_______, extraction is costly" (Mặc dù trữ lượng của Việt Nam đáng kể, các mỏ vẫn _______,
việc khai thác tốn kém), từ cần điền phải giải thích lý do tại sao việc khai thác lại tốn kém mặc dù
trữ lượng lớn. 
A. SAI – "concentrated" (tập trung) sẽ làm cho việc khai thác dễ dàng và rẻ hơn, mâu thuẫn với
"extraction is costly". 
B. SAI – "clustered" (tụ thành cụm) cũng có nghĩa tập trung, không giải thích được chi phí cao.
C. SAI – "gathered" (tập hợp lại) không phù hợp với ngữ cảnh mô tả đặc điểm địa chất của mỏ
khoáng sản. 
D. ĐÚNG – "dispersed" (phân tán) phù hợp vì các mỏ nằm rải rác ở nhiều nơi làm tăng chi phí
khai thác. Although Vietnam's reserves are substantial, deposits remain dispersed, extraction is
costly. (Mặc dù trữ lượng của Việt Nam đáng kể, các mỏ vẫn phân tán, việc khai thác tốn kém.)

Question 15. B
A. benefits / ben f ts/ (danh từ): lợi ích ˈ ɪ ɪ
B. externalities / ekst nælətiz/ (danh từ): ngoại tác, tác động ngoại biên (thuật ngữ kinh tế chỉˌ ɜːˈ
tác động phụ không mong muốn) 
C. advantages /əd v nt d z/ (danh từ): thuận lợi ˈ ɑː ɪ ʒɪ
D. rewards /r w dz/ (danh từ): phần thưởngɪˈ ɔː
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "Environmental _______ are non-trivial, as waste rock and
tailings can leach toxic substances into soils and surfaces" (_______ môi trường không hề nhỏ, vì
đá thải và bã thải có thể rò rỉ các chất độc vào đất và bề mặt), từ cần điền phải mô tả tác động tiêu
cực của hoạt động khai thác đối với môi trường. 
A. SAI – "benefits" (lợi ích) mang nghĩa tích cực, mâu thuẫn với việc rò rỉ chất độc.
B. ĐÚNG – "externalities" (ngoại tác) là thuật ngữ kinh tế học mô tả các tác động phụ (thường là
tiêu cực) không được tính vào chi phí sản xuất, như ô nhiễm môi trường.
C. SAI – "advantages" (thuận lợi) mang nghĩa tích cực, không phù hợp với ngữ cảnh ô nhiễm.
D. SAI –  "rewards"  (phần  thưởng)  mang  nghĩa  tích  cực,  không  phù  hợp  với  ngữ  cảnh.
Environmental externalities are non-trivial, as waste rock and tailings can leach toxic substances
into soils and surfaces if poorly contained. (Các ngoại tác môi trường không hề nhỏ, vì đá thải và
bã thải có thể rò rỉ các chất độc vào đất và bề mặt nếu không được ngăn chặn đúng cách.)

Tiếng Anh Tiếng Việt
Vietnam's  rare-earth  deposits  have  gained
increasing  salience  as  global  supply  chains
recalibrate.

Các mỏ đất hiếm của Việt Nam đã đạt được tầm
quan trọng ngày càng tăng khi chuỗi cung ứng
toàn cầu tái hiệu chỉnh.

These  elements  underpin  smartphones,  cancer
therapies, and renewable-energy technologies.

Các nguyên tố này làm nền tảng cho điện thoại
thông minh, liệu pháp ung thư và công nghệ năng
lượng tái tạo.

China's dominance in the processing chain gives
Beijing significant geopolitical leverage.

Sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi chế biến
mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy địa chính trị đáng
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Tiếng Anh Tiếng Việt
kể.

Although  Vietnam's  reserves  are  substantial,
deposits  remain dispersed,  extraction is  costly,
and domestic processing trails regional leaders.

Mặc dù trữ lượng của Việt Nam đáng kể, các mỏ
vẫn phân tán, việc khai thác tốn kém, và công nghệ
chế biến trong nước tụt hậu so với các nước dẫn
đầu khu vực.

Environmental  externalities  are  non-trivial,  as
waste rock and tailings can leach toxic substances
into soils and surfaces if poorly contained.

Các ngoại tác môi trường không hề nhỏ, vì đá thải
và bã thải có thể rò rỉ các chất độc vào đất và bề
mặt nếu không được ngăn chặn đúng cách.

Question 16. B 
A. originals /ə r d nlz/ (danh từ): bản gốc, nguyên bản ˈ ɪ ʒɪ
B. proxies / pr ksiz/ (danh từ): vật thay thế, đại diện ˈ ɒ
C. authentics / θent ks/ (danh từ): những thứ đích thực ɔːˈ ɪ
D. predecessors / pri dəsesərz/ (danh từ): tiền nhiệm, tổ tiênˈ ː
Giải  thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "it  refocuses  attention  on  fabricating  close  _______ of
organisms no longer extant" (nó tập trung sự chú ý vào việc tạo ra các _______ gần giống của các
sinh vật không còn tồn tại), từ cần điền phải mô tả sản phẩm được tạo ra để thay thế cho sinh vật
đã tuyệt chủng. 
A. SAI – "originals" (bản gốc) không thể được "fabricate" (tạo ra) vì bản gốc đã tuyệt chủng và
không thể tái tạo. 
B. ĐÚNG – "proxies" (vật thay thế) phù hợp với việc tạo ra các sinh vật có đặc điểm gần giống
với loài đã tuyệt chủng, không phải bản sao hoàn hảo mà là đại diện thay thế.
C. SAI – "authentics" (những thứ đích thực) mâu thuẫn với việc "fabricate" (tạo ra nhân tạo).
D. SAI – "predecessors" (tiền nhiệm) chỉ những sinh vật đã tồn tại trước đó, không phải sản phẩm
được tạo ra mới. It refocuses attention on fabricating close proxies of organisms no longer extant.
(Nó tập trung sự chú ý vào việc tạo ra các vật thay thế gần giống của các sinh vật không còn tồn
tại.)

Question 17. A
A. extant /ek stænt/ (tính từ): còn tồn tại, còn hiện hữu (thuật ngữ học thuật)ˈ
B. existing / z st ŋ/ (tính từ): hiện có, đang tồn tại ɪɡˈ ɪ ɪ
C. surviving /sə va v ŋ/ (tính từ): còn sống sót ˈ ɪ ɪ
D. present / preznt/ (tính từ): hiện tại, có mặtˈ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "fabricating close proxies of organisms no longer _______" (tạo
ra các vật thay thế gần giống của các sinh vật không còn _______), từ cần điền phải mô tả trạng
thái sinh vật đã tuyệt chủng. Đây là văn bản học thuật về bảo tồn sinh thái.
A. ĐÚNG – "extant" (còn tồn tại) là thuật ngữ học thuật chính xác nhất trong ngữ cảnh sinh học
và bảo tồn. "No longer extant" là cách diễn đạt trang trọng cho "đã tuyệt chủng".
B. SAI – "existing" (đang tồn tại) tuy có nghĩa tương tự nhưng không phải thuật ngữ học thuật
phù hợp trong ngữ cảnh này. 
C. SAI – "surviving" (còn sống sót) thường dùng để chỉ cá thể sống sót qua một sự kiện, không
phù hợp với ngữ cảnh loài tuyệt chủng. 
D. SAI – "present" (có mặt) không phù hợp về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa trong ngữ cảnh này. It
refocuses attention on fabricating close proxies of organisms no longer extant. (Nó tập trung sự
chú ý vào việc tạo ra các vật thay thế gần giống của các sinh vật không còn tồn tại.)

Question 18. C 
A. passive / pæs v/ (tính từ): thụ động ˈ ɪ
B. reactive /ri ækt v/ (tính từ): phản ứng, đối phó ˈ ɪ
C. interventionist / ntə ven ən st/ (tính từ): can thiệp chủ nghĩa, ủng hộ sự can thiệpˌɪ ˈ ʃ ɪ
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D. indifferent / n d frənt/ (tính từ): thờ ơ, không quan tâmɪ ˈ ɪ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "Advocates of _______ futures invoke the Anthropocene:
humans have massively reshaped Earth's systems, so stewardship must be proactive" (Những
người ủng hộ tương lai _______ viện dẫn kỷ Nhân sinh: con người đã định hình lại các hệ thống
của Trái Đất một cách ồ ạt, vì vậy sự quản lý phải chủ động), từ cần điền phải mô tả quan điểm
ủng hộ sự can thiệp tích cực vào tự nhiên. 
A. SAI – "passive" (thụ động) mâu thuẫn với "proactive" (chủ động) được đề cập ngay sau đó.
B. SAI – "reactive" (phản ứng) chỉ hành động sau khi có vấn đề, không nhấn mạnh sự can thiệp
chủ động. 
C. ĐÚNG – "interventionist" (can thiệp chủ nghĩa) phù hợp với quan điểm con người cần chủ
động can thiệp và quản lý hệ sinh thái. 
D. SAI – "indifferent" (thờ ơ) mâu thuẫn hoàn toàn với ngữ cảnh ủng hộ hành động tích cực.
Advocates of interventionist futures invoke the Anthropocene. (Những người ủng hộ tương lai
can thiệp chủ nghĩa viện dẫn kỷ Nhân sinh.)

Question 19. C
A. reactive /ri ækt v/ (tính từ): phản ứng, đối phó ˈ ɪ
B. passive / pæs v/ (tính từ): thụ động ˈ ɪ
C. proactive /prə ækt v/ (tính từ): chủ động, tiên phong ʊˈ ɪ
D. indifferent / n d frənt/ (tính từ): thờ ơ, không quan tâmɪ ˈ ɪ
Giải  thích: Căn  cứ  vào  ngữ  cảnh  "humans  have  massively  reshaped  Earth's  systems,  so
stewardship must be _______" (con người đã định hình lại các hệ thống của Trái Đất một cách ồ
ạt, vì vậy sự quản lý phải _______), từ cần điền phải mô tả cách tiếp cận tích cực, chủ động trong
việc quản lý môi trường. 
A. SAI – "reactive" (phản ứng) chỉ hành động sau khi vấn đề xảy ra, không phù hợp với quan
điểm cần hành động trước. 
B. SAI – "passive" (thụ động) mâu thuẫn với việc "massively reshaped" cho thấy cần phải có
hành động tương xứng. 
C. ĐÚNG – "proactive" (chủ động) phù hợp với lập luận rằng vì con người đã thay đổi mạnh mẽ
Trái Đất, nên việc quản lý cũng phải chủ động, không chờ đợi. 
D. SAI – "indifferent" (thờ ơ) hoàn toàn mâu thuẫn với ngữ cảnh kêu gọi hành động. Humans
have massively reshaped Earth's systems, so stewardship must be proactive. (Con người đã định
hình lại các hệ thống của Trái Đất một cách ồ ạt, vì vậy sự quản lý phải chủ động.)

Question 20. D 
A. innovation / nə ve n/ (danh từ): sự đổi mới, sáng tạo ˌɪ ˈ ɪʃ
B. progress / prə res/ (danh từ): sự tiến bộ ˈ ʊɡ
C. advancement /əd v nsmənt/ (danh từ): sự tiến bộ, phát triển ˈ ɑː
D. nostalgia /n stæld ə/ (danh từ): hoài niệm, nỗi nhớ quá khứɒˈ ʒ
Giải thích: Căn cứ vào ngữ cảnh "On this view, _______ is a poor guide; conservation should be
forward-looking, managing human-touched ecologies rather than chasing an unrecoverable past"
(Theo quan điểm này, _______ là một hướng dẫn tồi; bảo tồn nên hướng tới tương lai, quản lý các
hệ sinh thái bị con người tác động thay vì đuổi theo quá khứ không thể phục hồi), từ cần điền phải
chỉ điều gì đó hướng về quá khứ, đối lập với "forward-looking". 
A. SAI – "innovation" (sự đổi mới) hướng tới tương lai, không phải "poor guide" trong ngữ cảnh
này. 
B. SAI – "progress" (sự tiến bộ) hướng tới tương lai, mâu thuẫn với "chasing an unrecoverable
past". 
C. SAI – "advancement" (sự tiến bộ) cũng hướng tới tương lai, không phù hợp.

8



D. ĐÚNG – "nostalgia" (hoài niệm) hướng về quá khứ, phù hợp với việc bị phê phán là "poor
guide" vì bảo tồn không nên chạy theo quá khứ không thể phục hồi. On this view, nostalgia is a
poor guide; conservation should be forward-looking. (Theo quan điểm này, hoài niệm là một
hướng dẫn tồi; bảo tồn nên hướng tới tương lai.)

Tiếng Anh Tiếng Việt
Conservation  justifies  novel  tools  on  two
instrumental grounds: efficiency and necessity.

Bảo tồn biện minh cho các công cụ mới trên hai cơ
sở công cụ: hiệu quả và tính cần thiết.

The  efficiency  rationale  claims  technologies
help  practitioners  do  existing  work  more
effectively.

Lý lẽ về hiệu quả cho rằng công nghệ giúp những
người thực hành làm công việc hiện tại hiệu quả
hơn.

By  contrast,  de-extinction  does  not  simply
optimize recognized aims; it refocuses attention
on fabricating close proxies of organisms no
longer extant.

Ngược lại, việc phục hồi loài tuyệt chủng không chỉ
đơn giản là tối ưu hóa các mục tiêu đã được công
nhận; nó tập trung sự chú ý vào việc tạo ra các vật
thay thế gần giống của các sinh vật không còn tồn
tại.

Advocates of interventionist futures invoke the
Anthropocene:  humans  have  massively
reshaped Earth's systems, so stewardship must
be proactive.

Những người ủng hộ tương lai can thiệp chủ nghĩa
viện dẫn kỷ Nhân sinh: con người đã định hình lại
các hệ thống của Trái Đất một cách ồ ạt, vì vậy sự
quản lý phải chủ động.

On  this  view,  nostalgia  is  a  poor  guide;
conservation  should  be  forward-looking,
managing human-touched ecologies rather than
chasing an unrecoverable past.

Theo quan điểm này, hoài niệm là một hướng dẫn
tồi; bảo tồn nên hướng tới tương lai, quản lý các hệ
sinh thái bị con người tác động thay vì đuổi theo quá
khứ không thể phục hồi.

Question 21. A 
A. precisely /pr sa sli/ (trạng từ): một cách chính xác ɪˈ ɪ
B. carelessly / keələsli/ (trạng từ): một cách cẩu thả ˈ
C. hastily / he st li/ (trạng từ): một cách vội vàng ˈ ɪ ɪ
D. negligently / ne l d əntli/ (trạng từ): một cách bất cẩnˈ ɡ ɪ ʒ
Giải thích: Từ "meticulously" /mə t kjələsli/ (trạng từ) có nghĩa là "một cách tỉ mỉ, cẩn thận", môˈ ɪ
tả việc thực hiện công việc với sự chú ý đến chi tiết. 
A. ĐÚNG – "precisely" (một cách chính xác) đồng nghĩa với "meticulously", đều chỉ sự cẩn thận
và chính xác. 
B. SAI – "carelessly" (một cách cẩu thả) trái nghĩa với "meticulously".
C. SAI – "hastily" (một cách vội vàng) trái nghĩa với "meticulously".
D. SAI – "negligently" (một cách bất cẩn) trái nghĩa với "meticulously".

Question 22. C
A. undermine / ndə ma n/ (động từ): làm suy yếu ˌʌ ˈ ɪ
B. weaken / wi kən/ (động từ): làm yếu đi ˈ ː
C. support /sə p t/ (động từ): hỗ trợ, củng cố ˈ ɔː
D. destroy /d str / (động từ): phá hủyɪˈ ɔɪ
Giải thích: Từ "underpin" / ndə p n/ (động từ) có nghĩa là "làm nền tảng, củng cố", mô tả việcˌʌ ˈ ɪ
cung cấp sự hỗ trợ cơ bản cho điều gì đó. 
A. SAI – "undermine" (làm suy yếu) trái nghĩa với "underpin". 
B. SAI – "weaken" (làm yếu đi) trái nghĩa với "underpin". 
C. ĐÚNG – "support" (hỗ trợ) đồng nghĩa với "underpin", đều chỉ việc cung cấp nền tảng hoặc sự
hỗ trợ. 
D. SAI – "destroy" (phá hủy) trái nghĩa với "underpin".
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Question 23. A
A. widely scattered (cụm từ): phân tán rộng rãi 
B. tightly clustered (cụm từ): tụ thành cụm chặt chẽ 
C. densely packed (cụm từ): đóng gói dày đặc 
D. centrally located (cụm từ): nằm ở vị trí trung tâm
Giải thích: Từ "dispersed" /d sp st/ (tính từ) có nghĩa là "phân tán", mô tả trạng thái được trảiɪˈ ɜː
rộng ra nhiều nơi. 
A. ĐÚNG – "widely scattered" (phân tán rộng rãi) đồng nghĩa với "dispersed", đều chỉ trạng thái
không tập trung. 
B. SAI – "tightly clustered" (tụ thành cụm chặt chẽ) trái nghĩa với "dispersed".
C. SAI – "densely packed" (đóng gói dày đặc) trái nghĩa với "dispersed".
D. SAI – "centrally located" (nằm ở vị trí trung tâm) trái nghĩa với "dispersed".

Question 24. B
A. passively reactive (cụm từ): phản ứng thụ động 
B. deliberately preventive (cụm từ): chủ động phòng ngừa 
C. carelessly indifferent (cụm từ): thờ ơ bất cẩn 
D. reluctantly responsive (cụm từ): phản hồi miễn cưỡng
Giải thích: Từ "proactive" /prə ækt v/ (tính từ) có nghĩa là "chủ động", mô tả việc hành độngʊˈ ɪ
trước để ngăn ngừa vấn đề thay vì chờ đợi phản ứng. 
A. SAI – "passively reactive" (phản ứng thụ động) trái nghĩa với "proactive".
B. ĐÚNG – "deliberately preventive" (chủ động phòng ngừa) đồng nghĩa với "proactive", đều chỉ
việc hành động trước. 
C. SAI – "carelessly indifferent" (thờ ơ bất cẩn) trái nghĩa với "proactive".
D. SAI – "reluctantly responsive" (phản hồi miễn cưỡng) không đồng nghĩa với "proactive".

Question 25. B
A. reasonably affordable (cụm từ): có giá hợp lý 
B. excessively expensive (cụm từ): đắt đỏ quá mức 
C. moderately priced (cụm từ): giá vừa phải 
D. attractively discounted (cụm từ): được giảm giá hấp dẫn
Giải thích: Từ "prohibitive" /prə h bət v/ (tính từ) có nghĩa là "quá cao, cấm đoán", thường dùngˈ ɪ ɪ
để mô tả chi phí cao đến mức ngăn cản người ta thực hiện điều gì đó.
A. SAI – "reasonably affordable" (có giá hợp lý) trái nghĩa với "prohibitive".
B. ĐÚNG – "excessively expensive" (đắt đỏ quá mức) đồng nghĩa với "prohibitive", đều chỉ chi
phí quá cao. 
C. SAI – "moderately priced" (giá vừa phải) trái nghĩa với "prohibitive".
D. SAI – "attractively discounted" (được giảm giá hấp dẫn) trái nghĩa với "prohibitive".

Question 26. B
A. genuine / d enju n/ (tính từ): thật, chính hiệu ˈ ʒ ɪ
B. counterfeit / ka ntəf t/ (tính từ): giả mạo ˈ ʊ ɪ
C. original /ə r d nl/ (tính từ): nguyên bản ˈ ɪ ʒɪ
D. real /r əl/ (tính từ): thậtɪ
Giải thích: Từ "authentic" / θent k/ (tính từ) có nghĩa là "đích thực, chính gốc", mô tả điều gì đóɔːˈ ɪ
là thật và không bị giả mạo. 
A. SAI – "genuine" (thật) đồng nghĩa với "authentic". 
B. ĐÚNG – "counterfeit" (giả mạo) trái nghĩa với "authentic", chỉ điều gì đó là giả và không thật.
C. SAI – "original" (nguyên bản) đồng nghĩa với "authentic". 
D. SAI – "real" (thật) đồng nghĩa với "authentic".

Question 27. B
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A. raise /re z/ (động từ): nâng lên ɪ
B. demote /d mə t/ (động từ): hạ cấp, giáng chức ɪˈ ʊ
C. promote /prə mə t/ (động từ): thăng chức, quảng bá ˈ ʊ
D. lift /l ft/ (động từ): nâng lênɪ
Giải thích: Từ "elevate" / el ve t/ (động từ) có nghĩa là "nâng cao", mô tả việc nâng cấp hoặc cảiˈ ɪ ɪ
thiện vị thế của điều gì đó. 
A. SAI – "raise" (nâng lên) đồng nghĩa với "elevate". 
B. ĐÚNG – "demote" (hạ cấp) trái nghĩa với "elevate", chỉ việc giảm vị thế hoặc cấp bậc.
C. SAI – "promote" (thăng chức) đồng nghĩa với "elevate". 
D. SAI – "lift" (nâng lên) đồng nghĩa với "elevate".

Question 28. B
A. completely disappear (cụm từ): biến mất hoàn toàn 
B. suddenly emerge (cụm từ): xuất hiện đột ngột 
C. gradually fade (cụm từ): mờ dần 
D. slowly evaporate (cụm từ): bốc hơi từ từ
Giải thích: Từ "vanish" / væn / (động từ) có nghĩa là "biến mất", mô tả việc không còn nhìn thấyˈ ɪʃ
hoặc tồn tại nữa. 
A. SAI – "completely disappear" (biến mất hoàn toàn) đồng nghĩa với "vanish".
B. ĐÚNG – "suddenly emerge" (xuất hiện đột ngột) trái nghĩa với "vanish", chỉ việc xuất hiện
thay vì biến mất. 
C. SAI – "gradually fade" (mờ dần) có nghĩa tương tự với "vanish". 
D. SAI – "slowly evaporate" (bốc hơi từ từ) có nghĩa tương tự với "vanish".

Question 29. B
A. permanently lasting (cụm từ): kéo dài vĩnh viễn 
B. briefly temporary (cụm từ): tạm thời ngắn ngủi 
C. continuously persistent (cụm từ): liên tục bền bỉ 
D. constantly stable (cụm từ): ổn định liên tục
Giải thích: Từ "enduring" / n dj ər ŋ/ (tính từ) có nghĩa là "bền vững, lâu dài", mô tả điều gì đóɪ ˈ ʊ ɪ
tồn tại trong thời gian dài. 
A. SAI – "permanently lasting" (kéo dài vĩnh viễn) đồng nghĩa với "enduring".
B. ĐÚNG – "briefly temporary" (tạm thời ngắn ngủi) trái nghĩa với "enduring", chỉ điều gì đó chỉ
tồn tại trong thời gian ngắn. 
C. SAI – "continuously persistent" (liên tục bền bỉ) đồng nghĩa với "enduring".
D. SAI – "constantly stable" (ổn định liên tục) có nghĩa tương tự với "enduring".

Question 30. B
A. actively encourage (cụm từ): tích cực khuyến khích 
B. strongly discourage (cụm từ): mạnh mẽ ngăn cản 
C. warmly promote (cụm từ): nhiệt tình quảng bá 
D. carefully cultivate (cụm từ): cẩn thận vun đắp
Giải thích: Từ "foster" / f stər/ (động từ) có nghĩa là "nuôi dưỡng, thúc đẩy", mô tả việc khuyếnˈ ɒ
khích hoặc hỗ trợ sự phát triển của điều gì đó. 
A. SAI – "actively encourage" (tích cực khuyến khích) đồng nghĩa với "foster".
B. ĐÚNG – "strongly discourage" (mạnh mẽ ngăn cản) trái nghĩa với "foster", chỉ việc ngăn cản
thay vì khuyến khích. 
C. SAI – "warmly promote" (nhiệt tình quảng bá) đồng nghĩa với "foster".
D. SAI – "carefully cultivate" (cẩn thận vun đắp) đồng nghĩa với "foster".
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